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         TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ SA PA-TỈNH LÀO CAI 
 

     Bản án số: 45/2023/HS-ST
 

     Ngày 20-9-2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ SA PA-TỈNH LÀO CAI
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n  N u  n   á  H  
 

Các Hội thẩm nhân dân:  n  N u  n Văn  uấn v  ôn  Đỗ  rọn  Bằn   

- Thư ký phiên tòa:  n  N u  n Mạn  Cườn  -  ư ký  òa án n ân dân t ị 

xã Sa Pa. 

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n thị xã Sa Pa tham gia phiên tòa: Ông 

Lã C úc Cươn -K ểm sát v ên  
 

N    20 t án  9 năm 2023  tạ      trườn    t    tr  s   òa án n ân dân t ị 

 ã Sa Pa  tỉn  L o Ca     t    côn  k a 
 
v  án  ìn  sự sơ t ẩm

 
t   lý số: 

41/2023/TLST-HS n    30 t án  8 năm 2023  t eo Qu ết địn  đưa v  án ra   t    số: 

42/2023/QĐXXS -HS n    08 t án  9 năm 2023  đố  vớ  các bị cáo: 

- Mùn  Văn L, sinh ngày 23 tháng 3 năm 19xx  tạ  t ị  ã S  tỉn  L o Ca . 

ĐKHK  : Thôn T, xã T  t ị  ã S  tỉn  L o Ca ; n  ề n   ệp: Lao đ n  tự do; 

trìn  đ  văn  oá: 8/12; dân t c: Giáy;   ớ  t n : Nam; tôn   áo: K ôn ; quốc tịc : 

V ệt Nam; con ôn  Mùn  Văn C  s n  năm 19xx và bà Ho n    ị C  s n  năm 

19xx. Cùng trú tạ  thôn T, xã T  t ị  ã S  tỉn  L o Ca ; bị cáo c ưa có vợ con; t ền 

án: Không; t ền sự: Không. 

- V n   uấn H  s n  n    30 t án  6 năm 19xx  tạ  t ị  ã S  tỉn  L o Ca . 

ĐKHK  : Thôn T, xã T  t ị  ã S  tỉn  L o Ca ; n  ề n   ệp: Lao đ n tự do; trìn  

đ  văn  oá: 7/12; dân t c: Giáy;   ớ  t n : Nam; tôn   áo: K ôn ; quốc tịc : V ệt 

Nam; con ông Vàng L c Q  s n  năm 19xx v  b  Lùn    ị B  s n  năm 19xx. 

Cùng trú tạ  thôn S, xã T, t ị  ã S  tỉn  L o Ca ; bị cáo c ưa có vợ con; t ền án: 

Không; t ền sự:  ạ  qu ết địn  số: 36/2020/QĐ- A n    25 t án  12 năm 2020 

của  òa án n ân dân t ị  ã Sa Pa áp d n     lý   n  c  n  đưa v o cơ s  ca  

n   ện bắt bu c  t ờ   ạn 18 t án ; N ân t ân:  ạ  qu ết địn  số: 16/2016/QĐ-TA 

n    13 t án  7 năm 2016 của  òa án n ân dân  u ện Sa Pa áp d n     lý   n  

c  n  đưa v o cơ s  ca  n   ện bắt bu c  t ờ   ạn l  12 t án   

Các bị cáo bị bắt tạm      tạm   am t  n    18 đến n    6 năm 2023    ện 

đan  bị tạm   am tạ  Côn  an t ị  ã Sa Pa. Có m t  

N ườ  b o c  a c o các bị cáo: B  Nôn    ị   ú  Hằn   s n  năm 1987-Là 

trợ   úp v ên trun  tâm trợ   úp p áp lý n   nước tỉn  L o Ca   Có m t  

Địa c ỉ: Số n   601  đườn  Đ ện B ên P ủ  p ườn  Sa Pa  t ị  ã Sa Pa  tỉn  

Lào Cai. 

N ười bị hại: Anh Thào A S  s n  năm 19xx. Vắng m t. 

Địa chỉ: Tổ 01  p ường C, thị xã S, tỉnh Lào Cai. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
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Theo các t   l ệu có tron   ồ sơ v  án v  d  n b ến tạ  p  ên tòa  n   dun  v  

án được tóm tắt n ư sau: 

Khoảng 17 giờ, ngày 17 t án  6 năm 2023  Mùn  Văn L đ ều khiển xe mô 

tô hiệu Exciter, BKS 24B2-690.xx đ  t  thôn Séo Mý Tỷ, xã Tả Van, thị xã Sa Pa 

đến khu vực N ã 3 đường liên thôn cách Ủy ban nhân dân xã Tả Van, thị xã Sa Pa 

khoảng 20m, thì g p Vàng Tuấn H  Mùn  Văn L nói với Vàng Tuấn H “Đi lên trên 

này xem có kiếm được cái gì không?”  V n   uấn H hiểu ý Mùn  Văn L rủ đ  tr m 

cắp tài sản nên đồn  ý  Mùn  Văn L đ ều khiển xe ch  Vàng Tuấn H đ  đến khu 

vực đườn  l ên t ôn (đường DH92) thu c tổ 02  p ường Cầu Mây, thị xã Sa Pa, 

tỉnh Lào Cai, cả hai quan sát thấy ngôi nhà 04 tầng (03 tầng âm, 01 tầng nổi) của 

anh Thào A S  k ôn  có n ười  , c a xếp kim loại khóa bên ngoài nên d ng xe 

quan sát thì phát hiện  p  a tường bên phải của tầng âm thứ 3 tính t  dưới lên có 01 

lỗ hổn  trên tườn  k c  t ước 0,95 m x 1,9 m. Cả  a  đ  đến cùng chui qua lỗ hổng 

vào trong nhà, phát hiện m t số cánh c a nhôm hệ 55 màu nâu, còn nguyên, trên 

c a và m t số cánh c a kính bị nứt vỡ đã được tháo ra khỏi bản lề, dựng tại lối vào 

của t ng phòng. Vàng Tuấn H v  Mùn  Văn L mỗ  n ười bê m t cánh rồi theo lỗ 

hổng chuyển ra n o    Mùn  Văn L bê cánh c a ra trước, rồ  để lên yên xe mô tô, 

sau đó n ồ  lên  e mô tô đợi Vàng Tuấn H  sau đó V n   uấn H cũn  bê cán  c a 

ra, xếp cả hai cánh c a trên yên rồi ngồ  lên  e  Mùn  Văn L đ ều khiển xe ch  

Vàng Tuấn H cùng hai cánh c a đ  đến ngôi nhà bỏ  oan  các  đó k oảng 200m. 

Vàng Tuấn  H v  Mùn  Văn L rồ  dùn  đá đập bỏ tấm kính bị nứt vỡ trước đó ra 

khỏi khung c a rồi cất giấu vào góc nhà. Sau đó cả  a  đ ều khiển xe quay lại ngôi 

nhà của anh Thào A S  Mùn  Văn L   ngoài cảnh giới còn Vàng Tuấn H đ  t eo 

lố  cũ lỗ hổn  lúc trước vào nhà bê 02 cánh c a ra ra khỏi bản lề để bên ngoài, còn 

Mùn  Văn L   bên ngoài lần lượt bê t ng cánh c a lên xe rồ  đ ều khiển đến chỗ 

cất giấu. Khi Vàng Tuấn H bê cánh c a thứ tư lên  e để chuyển đến ngôi nhà bỏ 

hoang cất giấu, thì bị n ười dân phát hiện truy bắt  còn Mùn  Văn L t ì đ ều khiển 

xe mô tô bỏ chạ  đến đoạn đường tỉnh l  152 đầu ngã rẽ xuống xã Tả Van thì bị 

Côn  an p ường Cầu Mây cùng nhân dân bắt gi   Côn  an p ường Cầu Mây, thị 

xã Sa Pa lập biên bản bắt n ười phạm t i quả tan  đối với Vàng Tuấn H, Mùng 

Văn L về hành vi tr m cắp tài sản và thu gi  vật chứng gồm: 04 cánh c a nhôm 

kính hệ 55; 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter BKS 24B2- 690.xx. 

 ạ  bản kết luận địn    á t   sản số: 25/KL-HĐĐ  n    22 t án  6 năm 

2023 của H   đồn  địn    á t   sản t ị  ã Sa Pa Ca  kết luận: 04 cánh c a nhôm 

kính hệ 55, có ổ khóa, có tổng trị giá là 4.376.680 đồng. 

 ạ  bản cáo trạn  số: 41/C -VKS-SP n    30 t án  8 năm 2023 của V ện 

k ểm sát n ân dân t ị  ã Sa Pa  tru  tố Mùn  Văn L và Vàng  uấn H về t   “ r m 

cắp t   sản  t eo qu  địn  tạ  k oản 1 Đ ều 173 B  luật  ìn  sự  

 ạ  p  ên to  đạ  d ện V ện k ểm sát n ân dân t ị  ã Sa Pa  đề n  ị H   đồn  

  t    tu ên bố các bị cáo Mùn  Văn L v  V n   uấn H p ạm t   “ r m cắp t   

sản”   p d n  k oản 1 Đ ều 173; đ ểm       s k oản 1 v  k oản 2 Đ ều 51; Đ ều 

17; Đ ều 38; Đ ều 58 B  luật  ìn  sự  

X  p ạt bị cáo Mùn  Văn L mức án t  6 t án  đến 9 t án  tù  

X  p ạt bị cáo V n   uấn H mức án t  6 t án  đến 9 t án  tù  

K ôn  áp d n   ìn  p ạt bổ sun  l  p ạt t ền đố  vớ  các bị cáo  

Về vật c ứn :  p d n  đ ểm a k oản 1 Đ ều 47 B  luật  ìn  sự  đ ểm a 
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k oản 2 Đ ều 106 B  luật tố t n   ìn  sự   ịc  t u 01 mô tô n ãn   ệu Yama a 

Exciter m u  an  đen  BKS 24B2-690.xx của Mùn  Văn L để n p n ân sác  Nhà 

nước.  

 u ên án p   v  qu ền k án  cáo t eo qu  địn  của p áp luật  

N ườ  b o c  a n ất tr  vớ  bản luận t   của V ện k ểm sát về t   dan  v  

đ ều luật áp d n  đố  vớ  các bị cáo  Đề n  ị     đồn    t     em   t các bị cáo là 

n ườ  dân t c t  ểu số  tuổ  trẻ k ôn  được  ọc   n    áo d c đầ  đủ nên n ận 

t ức t  ếu   ểu b ết  su  n  ĩ bồn  b t  đ ều k ện  o n cản    a đìn  k ó k ăn  

t  ếu sự   áo d c của   a đìn  v   ã     nên dẫn đến p ạm t    Đề n  ị     đồn  

  t       p ạt bị cáo Mùn  V n L mức án l  6 t án  tù;    p ạt bị cáo V n   uấn 

H mức án t  4 t án  tù  K ôn  áp d n   ìn  p ạt t ền đố  vớ  các bị cáo  

Căn cứ v o các c ứn  cứ v  t   l ệu đã được t ẩm tra tạ  p  ên to   căn cứ v o 

kết quả tran  luận tạ  p  ên to  trên cơ s   em   t đầ  đủ  to n d ện c ứn  cứ  ý 

k ến của k ểm sát v ên  bị cáo  n ườ  b o c  a c o các bị cáo    
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  
 

 rên cơ s  n   dun  v  án  căn cứ v o các t   l ệu tron   ồ sơ v  án đã được 

tran  t n  tạ  p  ên tòa  H   đồn    t    n ận địn  n ư sau: 

[1] Về   n  v   qu ết địn  tố t n  của cơ quan đ ều tra Côn  an t ị  ã Sa Pa  

Đ ều tra v ên  V ện k ểm sát n ân dân t ị  ã Sa Pa  K ểm sát v ên tron  quá trìn  

đ ều tra  tru  tố đã t ực   ện đún  về t ẩm qu ền  trìn  tự  t ủ t c qu  địn  của B  

luật tố t n   ìn  sự  Quá trìn  đ ều tra v  tạ  p  ên tòa  bị cáo  k ôn  có n ườ  n o 

có ý k ến  o c k  ếu nạ  về   n  v   qu ết địn  của cơ quan t ến   n  tố t n   

n ườ  t ến   n  tố t n   Do đó  các   n  v   qu ết địn  tố t n  của cơ quan t ến 

  n  tố t n   n ườ  t ến   n  tố t n  đã t ực   ện đều  ợp p áp  

[2] Lờ  k a  của bị cáo Mùn  Văn L v  V n   uấn H tạ  p  ên tòa p ù  ợp 

vớ  lờ  k a  của các bị cáo tạ  cơ quan đ ều tra  b ên bản bắt n ườ  p ạm t   quả 

tan   b ên bản t u     vật c ứn   lờ  k a  n ườ  bị  ạ   bản kết luận địn    á t   sản 

số: 25/KL-HĐĐ  n    22 t án  6 năm 2023 của H   đồn  địn    á t   sản t ị  ã 

Sa Pa  các t   l ệu k ác có tron   ồ sơ v  án được t ẩm tra tạ  p  ên tòa  N ư vậ   

có căn cứ  ác địn  n    17 t án  6 năm 2023  bị cáo Mùn  Văn L v  V n   uấn 

H đã t ực   ện   n  v  l n lút c  ếm đoạt 04 cánh c a nhôm kính hệ 55, có ổ khóa, 

có tổng trị giá là 4.376.680 đồng của an     o A S  H n  v  của các bị cáo đã  âm 

p ạm đến qu ền s    u t   sản của n ườ  k ác được p áp luật bảo vệ  H   đồn  

  t    kết luận bị cáo Mùn  Văn L v  V n   uấn H p ạm t   “ r m cắp t   sản” 

t eo qu  địn  tạ  k oản 1 Đ ều 173 B  luật  ìn  sự  

[3] Về va  trò đồn  p ạm tron  v  án: Đâ  l  v  án đồn  p ạm có t n  c ất 

  ản đơn  tron  đó đố  vớ  bị cáo Mùn  Văn L l  n ườ  k     ướn  rủ bị cáo Vàng 

 uấn H và l  n ườ  trực t ếp t ực   ện t c  cực   n  v  p ạm t  . Vì vậ   Mùng 

Văn L p ả  l  n ườ      va  trò c  n  tron  v  án, đố  vớ  V n   uấn H l  được 

Mùn  Văn L rủ đ  tr m cắp t   sản cùng tham gia t c  cực vớ  va  trò l  n ườ  t ực 

hành vớ  va  trò t ứ  a   nên áp d n  qu  địn  tạ  Đ ều 17  Đ ều 58 B  luật  ìn  sự 

l  p ù  ợp qu  địn  p áp luật  
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[4] Về tìn  t ết tăn  n n : Các bị cáo k ôn  p ả  c ịu tỉn  t ết tăn  n n  

trác  n  ệm  ìn  sự qu  địn  tạ  Đ ều 52 B  luật  ìn  sự  

[5] Về tìn  t ết   ảm n ẹ:  ạ  p  ên tòa các bị cáo t  n  k ẩn k a  báo  ăn 

năn  ố  cả    â  t  ệt  ạ  k ôn  lớn  p ạm t   lần đầu v  t u c trườn   ợp  t 

ng  êm trọn   bị cáo Mùn  Văn L có ôn  n   là Mùng Lý P được n   nước t n  

t ư n  Hu  c ươn  vì sự n   ệp đạ  đo n kết dân t c  n ườ  bị  ạ    n   ảm n ẹ 

trác  n  ệm  ìn  sự c o các bị cáo  nên các bị cáo được  ư n  tìn  t ết   ảm n ẹ 

qu  địn  tạ  đ ểm       s k oản 1 v  k oản 2 Đ ều 51 B  luật  ìn  sự. 

[6] Về áp d n   ìn  p ạt:  ạ  p  ên tòa n ườ  b o c  a đề n  ị     đồn    t 

    em   t các bị cáo l  n ườ  dân t c t  ểu số  tuổ  trẻ t  ếu n ận t ức   ểu b ết 

p áp luật v   ã      đ ều k ện  o n cản  của các bị cáo đ c b ệt k ó k ăn nên đề 

n  ị H   đồn    t    áp d n  mức án l  c ưa p ù  ợp  B   lẽ bị cáo tuổ  trẻ n ưn  

k ôn  tu dưỡn   ọc tập  r n lu ện bản t ân   am c ơ  k ôn  c ịu lao đ n   bị cáo 

muốn có t ền t êu s   để mua c ất ma tú  s  d n  nên đã p ạm t    bị cáo V n  

 uấn H có t ền sự bu c ca  n   ện ma tú   bị cáo Mùn  Văn L s  d n  c ất ma 

tú   Đ ều đó c o t ấ  ý t ức k ôn  tôn trọn  p áp luật v  t   sản của n ườ  k ác  

nên cần   t    mức án p ù  ợp tươn   ứn  t n  c ất mức đ    n  v  p ạm t    

K   qu ết địn   ìn  p ạt  H   đồn    t      t t ấ  bị cáo Mùn  Văn L và Vàng 

 uấn H có n ân t ân  ấu đều l  n ườ  n   ện c ất ma tú   nên cần các  l  các bị 

cáo ra k ỏ  đờ  sốn   ã     m t t ờ    an n ất địn  để   áo d c  cả  tạo bị cáo tr  

t  n  côn  dân có  c  c o   a đìn  v   ã      H   đồn    t      t t ấ  các bị cáo 

k ôn  có t   sản  nên k ôn  áp d n   ìn  p ạt bổ sun  l  p ạt t ền đố  vớ  các bị 

cáo. 

[6] Về trác  n  ệm dân sự: Cơ quan đ ều tra t u     t   sản trả lạ  c o an  

Thào A S  An  đã n ận lạ  t   sản v  k ôn   êu cầu bồ  t ườn  nên k ôn  đề cập 

  ả  qu ết  

[7] Về vật c ứn : Cơ quan đ ều tra t u     01 mô tô n ãn   ệu Yama a 

Exciter m u  an  đen  BKS 24B2-690.xx t u     của Mùn  Văn L   ác địn  c  ếc 

xe l  l  t   sản của Mùn  Văn L  bị cáo s  d n  l m p ươn  t ện p ạm t    nên cần 

tịc  t u n p N ân sác  N   nước t eo qu  địn  p áp luật  

[8] Về án p    ìn  sự: Bu c các bị cáo p ả  c ịu án p    ìn  sự sơ t ẩm t eo 

qu  địn  của p áp luật  

Vì các lẽ trên  
 

QUYẾT ĐỊNH:
  

 

 u ên bố bị cáo Mùn  Văn L n  v  V n   uấn H ệp p ạm t   “ r m cắp 

t   sản”  

Căn cứ k oản 1 Đ ều 173; đ ểm       s k oản 1 v  k oản 2 Đ ều 51; Đ ều 17; 

Đ ều 58; Đ ều 38 B  luật  ìn  sự đố  vớ  bị cáo Mùn  Văn L v  V n   uấn H  X  

p ạt bị cáo Mùn  Văn L 7 (Bẩ   t án  tù  t ờ    an c ấp   n  án t n  t  n    bắt 

bị cáo tạm      tạm   am n    18 t án  6 năm 2023  

X  p ạt bị cáo V n   uấn H 6 (Sáu  t án  tù  t ờ    an c ấp   n  án t n  t  

n    bắt bị cáo tạm      tạm   am n    18 t án  6 năm 2023  
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Về vật c ứn : Căn cứ đ ểm a k oản 1 Đ ều 47 B  luật  ìn  sự; đ ểm a 

k oản 2 Đ ều 106 B  luật tố t n   ìn  sự   ịch thu 01 mô tô n ãn   ệu Yama a 

Exciter m u  an  đen  BKS 24B2-690.xx của Mùn  Văn L để n p n ân sác  N   

nước  

Về án p  : Căn cứ k oản 2 Đ ều 136 B  luật tố t n   ìn  sự; đ ểm a k oản 1 

Đ ều 23 N  ị qu ết 326/2016/UB VQH14 n    30 t án  12 năm 2016 qu  địn  

về mức t u  m  n    ảm  t u  n p  quản lý v  s  d n  án p   v  lệ p    òa án  Bu c 

các bị cáo Mùn  Văn L v  V n   uấn H  mỗ  bị cáo p ả  c ịu số t ền l  200 000 

đồn  (Ha  trăm n  ìn đồn   án p    ìn  sự sơ t ẩm  

Bị cáo được qu ền k án  cáo tron   ạn 15 n    kể t  n    tu ên án  

N ườ  bị  ạ  vắn  m t được qu ền k án  cáo tron   ạn 15 n    kể t  n    

n ận được bản án  

 ron  trườn   ợp Bản án được t     n  t eo qu  địn  tạ  Đ ều 2 Luật t   

  n  án dân sự  t ì n ườ  được t     n  án dân sự  n ườ  p ả  t     n  án dân sự 

có qu ền t ỏa t uận t     n  án  qu ền  êu cầu t     n  án  tự n u ện t     n  án 

 o c bị cưỡn  c ế t     n  t eo qu  địn  tạ  các Đ ều 6  7  7a  7b v  9 Luật t   

  n  án dân sự; t ờ    ệu t     n  án dân sự được t ực   ện t eo qu  địn  tạ  Đ ều 

30 Luật t     n  án dân sự     

                                                                     

N¬i nhËn:                                                             T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- TAND tỉnh;                                                     THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND tỉnh, thị xã Sa Pa;                                                                                                                

- CA thị xã Sa Pa; 

- Bị cáo,  

- Bị h i; NBC; 

- Chi cục THADS thị xã Sa Pa; 

- S  tư pháp; 

- Phòn  lư  tr  h     CA tỉnh; 

- Lư  h     vụ án.                                                       Nguyễn Thái Hà 
                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


